
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG CỘNG 6.848.886 1.420.668 2.690.177 2.219 1.200 144.220 108.624 0 2.474.279 0 7.500

A CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 2.109.046 60.183 2.042.632 0 0 0 0 0 7.131 0 0

A1
Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn 

vị trực thuộc)
985.360 60.183 923.977 0 0 0 0 0 831 0 0

1 Sở Nông nghiệp PTNT 48.754 48.754

2 Sở Y tế 92.124 92.124

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 151.008 151.008

4 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 21.977 21.977

5 Văn phòng UBND tỉnh 37.115 37.115

6 Sở Ngoại vụ 10.255 10.255

7 Sở Nội vụ 21.570 21.570

8 Sở Kế hoạch - Đầu tư 12.253 12.253

9 Sở Tư pháp 10.950 10.950

10 Sở Công thương 16.586 16.586

11 Sở Khoa học công nghệ 26.647 26.047 231

12 Sở Tài chính 22.653 22.653

13 Sở Giao thông vận tải 64.958 64.358 600

14 Sở Lao động - TBXH 57.805 57.805

15 Sở Văn hoá Thể thao và du lịch 81.542 81.542
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16 Sở Tài nguyên môi trường 153.354 60.183 93.171

17 Sở Thông tin truyền thông 12.697 12.697

18 BQL khu kinh tế 22.315 22.315

19 Đài PTTH tỉnh 50.075 50.075

20 Liên minh hợp tác xã 2.775 2.775

21 Chi cục kiểm lâm 67.948 67.948

A2 Các cơ quan QLHC còn lại 27.830 0 27.230 0 0 0 0 0 600 0 0

1 Sở Xây dựng 10.131 10.131

2 Thanh tra tỉnh 7.040 7.040

3 Ban Dân tộc 7.072 7.072

4 Ban an toàn giao thông 1.089 489 600

5 VP điều phối nông thôn mới 2.498 2.498

A3 Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng) 139.113 139.113

A4 Tổ chức chính trị -xã hội 29.573 0 29.342 0 0 0 0 0 1.500 0 0

1 Mặt trận tổ quốc 7.505 7.505

2 Tỉnh đoàn thanh niên 8.310 8.310

3 Hội liên hiệp phụ nữ 5.076 4.845 1.500

4 Hội nông dân 5.823 5.823

5 Hội cựu chiến binh 2.858 2.858

A5 Các tổ chức hội 13.954 0 13.954 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hội văn học nghệ thuật 3.151 3.151

2 Hội đông y 1.316 1.316

3 Hội nhà báo 1.067 1.067

4 Hội chữ thập đỏ 2.069 2.069

5 Hội Làm vườn 545 545

6 Hội người cao tuổi 416 416

7 Hội cưu thanh niên xung phong 577 577

8 Hội người khuyết tật 575 575

9
Hội nạn nhân chất độc Da cam 

ĐIOXIN 
635 635



10 Hội Khuyến học 574 574

11 Liên hiệp các hội khoa học và KT 2.455 2.455

12 Hội Luật gia 506 506

13 Hội người mù 70 70

A6 Đơn vi sự nghiệp 98.170 0 98.170 0 0 0 0 0 0 0 0

I SN đào tạo và dạy nghề 39.317 0 39.317 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trường Chính trị 9.322 9.322

2 Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ 29.995 29.995

II Sự nghiệp y tế 57.161 0 57.161 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Bệnh viện đa khoa 17.682 17.682

2 Bệnh viện Y Dược Cổ truyền 11.434 11.434

3 Bệnh viện lao và bệnh phổi 13.832 13.832

4 Bệnh viện Phục hồi chức năng 8.528 8.528

5 Bệnh viện Mắt 5.686 5.686

III TT hoạt động Thanh thiếu niên 1.692 1.692

A7 Quốc phòng, an ninh 168.634 0 164.434 0 0 0 0 0 4.200 0 0

1 Công an tỉnh 41.203 37.003 4.200

2 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 88.228 88.228

3 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 39.203 39.203

A8 Các đơn vị hỗ trợ khác 646.411 0 646.411 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ngân hàng nhà nước 20 20

2 Cục Thống kê 122 122

3 Cục Thuế 60 60

4 Cục Hải quan 40 40

5 Liên đoàn Lao động tỉnh 347 347

6 KBNN tỉnh 540 540

7 BHXH tỉnh (BHYT cho đối tượng) 588.503 588.503

8 Viện Kiểm sát nhân dân 60 60

9 Cục thi hành án dân sự 40 40

10 Công ty Điện Lực 60 60



11 Tòa án nhân dân tỉnh 480 480

12
Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 (Cục 

quản lý thị trường)
150 150

13 Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 10.000 10.000

14 Quỹ KCB cho người nghèo 8.000 8.000

15

BQL khai thác công trình thủy lợi (KP 

hỗ trợ sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo 

Nghị định 96/2018/NĐ-CP)

7.110 7.110

16 Quỹ hỗ trợ nông dân 2.000 2.000

17
BQL DA ĐTXD công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh
20.560 20.560

18
BQL ĐTXD công trình nông nghiệp và 

PTNT 
159 159

19
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình 

giao thông tỉnh
15 15

20
Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

các dự án ODA
5.645 5.645

21 Đoàn kinh tế quốc phòng 313 2.500 2.500

B

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ 

ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ 

PHÁT TRIỂN KT-XH

634.166 634.166

C
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

XDCB
3.749.454 1.360.485 2.388.969

D
THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, 

NHIỆM VỤ
79.079 78.179

E

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN 

DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

VAY 

2.219 2.219

F
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI 

CHÍNH 
1.200 1.200

G CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 144.220 144.220

H CHI KHÁC NGÂN SÁCH 13.379 13.379



I
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƯƠNG
108.624 108.624

K
CHI VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, 

ĐÓNG GÓP
7.500 7.500


